
KÝ HIỆU

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

Ngày 

07/11/2022

Ngày 

09/11/2022

15h30 - 16h15

A1 

- 

A2

GS:  T. Khang

Sân: 1

A3

 -

 A4

GS: T. Nghĩa

Sân: 2

A5 

- 

A1

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

A2 

- 

A3

GS: T. Khang

Sân: 2

A4

-

A5

GS: T.Khang

Sân: 1

B1

 - 

B3

GS: T. Nghĩa

Sân: 2

B2

- 

B4

GS: T. Khang

Sân: 2

B3

 - 

B5

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

B4

 - 

B1

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

B5

 - 

B2

GS: T. Khang

Sân: 2

Nhất A

 - 

Nhì B

GS: T. Khang

Sân :1 

Tranh hạng 3 

GS: T. Khang

Sân: 1

16h15 - 17h00

B1

- 

B2

GS:  T. Khang

Sân: 1

B3

 -

 B4

GS: T. Nghĩa

Sân: 2

B2 

- 

B3

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

B5 

- 

B1

GS: T. Khang

Sân: 2

B4

-

B5

GS: T.Khang

Sân: 1

A1

 - 

A3

GS: T. Nghĩa

Sân: 2

A2

 - 

A4

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

A3

- 

A5

GS: T. Khang

Sân: 2

A4

 - 

A1

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

A5

 - 

A2

GS: T. Khang

Sân: 2

Nhất B

 - 

Nhì A

GS: T. Khang

Sân: 1

Chung kết

GS: T. Nghĩa

Sân: 1

17h00 - 18h00
Trận giao hữu

 CB-GV-NV

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

BẢNG THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HÙNG VƯƠNG 

0988088907

0963253390

0918182829

0988956228

Ngày 

26/10/2022

Thầy Nghĩa

Thầy Thiên Trường

Thầy Quân

SĐT

0939546656

0908207990

0987265508

0918182829

0981770657

0987150547

Công Nghệ Thông Tin 2

Điện tử

GIÁO VIÊN

Thầy An Duy

Thầy Bằng

Thầy Nhân

Thầy Thiên Trường

Thầy Trường

Thầy Tình

Thầy Xuyên

Cơ Khí Chính xác

Công Nghệ Thông Tin 1

Cơ Khí Động Lực 1

Cơ Khí Động Lực 2

Kỹ Thuật Lạnh 2

Bảo Trì Cơ Khí

Ngày 

02/11/2022

Ngày 

04/11/2022

Ngày 

28/10/2022

Ngày 

31/10/2022

TÊN ĐỘI

Kỹ Thuật Lạnh 1

Cơ điện tử

Ngày

Giờ


